KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT. LỚP 4 TUỔI B1 - Thời gian: 3 tuần (12/1- 31/1/2026)

	NỘI DUNG
	Những bông hoa rực rỡ 
12/1 - 17/1/2026
	Hương vị trái cây
19/1 - 24/1/2026
	Dự án “làm Rau mầm”
26/1 - 31/1/2026

	Giáo viên dạy
	Dương Cẩm Vân 
	Lê Thị Ngát
	Dương Cẩm Vân 

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	LVPT: PTTC
Đan tết sợi đôi
	LVPT: PTTC.
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2 – 3 lần

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá hoa cúc, hoa hồng
	LVPT: PTNT
Đo 1 vật bằng 1 đơn vị đo

	LVPT:PTNT
Khám phá quy trình làm rau mầm (E2,3)

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: o, ô, ơ
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo: Rau mầm yêu thương

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4

	LVPT: PTTC - KNXH
Kĩ năng bảo quản quả tươi

	LVPT: PTTM
Hát: Em ra vườn rau
Nghe hát: Rau củ quả

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Phun thổi hoa
	LVPT: PTTM
Làm quả từ các nguyên vật liệu
HĐTN: làm nước detox từ quả tươi
	LVPT: PTTC - KNXH 
Làm rau mầm 


	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thêm bớt trong phạm vi 4
	LVPT: PTNT
Ôn: Làm quen chữ cái o, ô, ơ 
	LVPT: PTTC.
Ôn: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Quan sát hoa hướng dương. 
- TCVĐ: Trò chơi: Ai nhanh hơn, nhảy nhanh nhảy khéo.
- Chơi tự do: Thực hành chăm sóc vườn hoa. Vẽ, xếp hình cánh hoa từ sỏi, lá cây
Sưu tầm một số loại hoa ép, phơi khô để làm tranh
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
	- Quan sát: Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Thực hành: Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: quá trình phát triển của rau mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). (E2, E3)
- TCVĐ: Bước chân thần tốc. Cây cao cỏ thấp
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	
	Thứ
6
	- Quan sát: Hoa cúc
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do: Vẽ các loại hoa bé thích trên sân trường. Thực hành chăm sóc cây, hoa, nhổ cỏ,…
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh, cây cần ánh sáng
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Quan sát sự đổi màu của những quả quất, ớt,  làm đất trồng cây, gieo hạt.
- TCVĐ: Con sâu đo
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Quan sát rau thủy canh
- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)  
- TCVĐ: Trò chơi: rau mầm lớn lên (Cải tiến cách làm rau mầm E5)
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Trò chơi: Tung nhanh bắt giỏi.
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Trò chơi: Sáng tạo cùng bé
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại rau mầm gần gũi tốt cho sức khỏe: rau mầm giá đỗ, rau mầm họ cải, rau mầm từ các loại đậu. (E2, 3)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Trò chơi: Số 4 vui nhộn. (Tìm về đúng nhà, kết bạn, tập tầm vông)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Khám phá hương vị trái cây
- Trò chơi ngôn ngữ: “Ai nhanh hơn” Kể tên 3 loại trái cây có vị ngọt, vị chua.
- Trò chơi: “Bịt mắt đoán hương vị trái cây”.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem vi deo: Cách trồng rau mầm (E4)
- Thực hành đếm đến 10, đếm theo khả năng của trẻ. Thi ai đếm đúng Vẽ chuỗi hạt màu 1-9 trên giấy.
- Sưu tầm các loại hạt để làm rau mầm, các loại vật liệu để làm khay gieo rau (E4)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Hoa trường em
- Lắp ghép hàng rào.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra các loại quả từ các nguyên vật liệu
Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm các loại quả
	- Xem vi deo: Cách thu hoạch, bảo quản rau mầm được lâu (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu 
Vẽ các loại hoa, quả, rau bé thích (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Hôi thi bé đọc thơ giỏi:
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Đố quả.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Hoạt động dạy trẻ múa: Lý cây bông
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Câu chuyện bé yêu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Lá xanh 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Thu hoạch rau mầm.  Tổng kết dự án (E6)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Lý cây xanh…
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan



 













KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT. LỚP 4 TUỔI B2 - Thời gian: 3 tuần (12/1- 31/1/2026)
	NỘI DUNG
	Hoa nở trong vườn
12/1 - 17/1/2026
	Quả tươi bốn mùa
19/1 - 24/1/2026
	Dự án “Làm Rau mầm”
26/1 - 31/1/2026

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	LVPT: PTTC
Đan tết sợi đôi
	LVPT: PTTC.
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2 – 3 lần

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: o, ô, ơ
	LVPT:PTNT
Khám phá quy trình làm rau mầm (E2,3)

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT
Khám phá hoa hồng hoa cúc
	LVPT: PTNT
Đo 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo: Rau mầm yêu thương

	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Phun thổi hoa
	LVPT: PTTM
Làm quả từ các nguyên vật liệu
	LVPT: PTTC - KNXH 
Làm rau mầm 

	
	Thứ
6
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4 

	LVPT: PTTC - KNXH
Kĩ năng bảo quản quả tươi
HĐTN: Làm nước detox từ quả tươi
	LVPT: PTTM
Hát: Em ra vườn rau
Nghe hát: Rau củ quả

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thêm bớt trong phạm vi 4
	LVPT: PTNT
Ôn: Làm quen chữ cái o, ô, ơ 
	LVPT: PTTC.
Ôn: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần.

	HĐ
NT
	Thứ
3
	- Quan sát: Quan sát hoa hướng dương. 
- TCVĐ: Trò chơi: Ai nhanh hơn, nhảy nhanh nhảy khéo.
- Chơi tự do: Thực hành chăm sóc vườn hoa. Vẽ, xếp hình cánh hoa từ sỏi, lá cây
Sưu tầm một số loại hoa ép, phơi khô để làm tranh
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Thực hành: Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quá trình phát triển của rau mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). (E2, E3)
- TCVĐ: Bước chân thần tốc. Cây cao cỏ thấp
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
6
	- Quan sát: Hoa cúc
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do: Vẽ các loại hoa bé thích trên sân trường. Thực hành chăm sóc cây, hoa, nhổ cỏ,…
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh, cây cần ánh sáng
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát sự đổi màu của những quả quất, ớt,  làm đất trồng cây, gieo hạt.
- TCVĐ: Con sâu đo
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát rau thủy canh
- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)  
- TCVĐ: Trò chơi: rau mầm lớn lên (Cải tiến cách làm rau mầm E5)
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chơi: Tung nhanh bắt giỏi.
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Sáng tạo cùng bé
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy
- Chơi tự do theo ý thích
	- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại rau mầm gần gũi tốt cho sức khỏe: rau mầm giá đỗ, rau mầm họ cải, rau mầm từ các loại đậu. (E2, 3)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Trò chơi: Số 4 vui nhộn. (Tìm về đúng nhà, kết bạn, tập tầm vông)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Khám phá hương vị trái cây
- Trò chơi ngôn ngữ: “Ai nhanh hơn” Kể tên 3 loại trái cây có vị ngọt, vị chua.
- Trò chơi: “Bịt mắt đoán hương vị trái cây”.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Xem vi deo: Cách trồng rau mầm (E4)
- Thực hành đếm đến 10, đếm theo khả năng của trẻ. Thi ai đếm đúng Vẽ chuỗi hạt màu 1-9 trên giấy.
- Sưu tầm các loại hạt để làm rau mầm, các loại vật liệu để làm khay gieo rau (E4)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Hoa trường em
- Lắp ghép hàng rào.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra các loại quả từ các nguyên vật liệu
Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm các loại quả
	- Xem vi deo: Cách thu hoạch, bảo quản rau mầm được lâu (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu 
Vẽ các loại hoa, quả, rau bé thích (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Hôi thi bé đọc thơ giỏi:
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Đố quả.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Hoạt động dạy trẻ múa: Lý cây bông
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Câu chuyện bé yêu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Lá xanh 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Thu hoạch rau mầm.  Tổng kết dự án (E6)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Lý cây xanh…
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT. LỚP 4 TUỔI B3 - Thời gian: 3 tuần (12/1- 31/1/2026)
	NỘI DUNG
	Hoa nở trong vườn
12/1 - 17/1/2026
	Quả tươi bốn mùa
19/1 - 24/1/2026
	Dự án “làm Rau mầm”
26/1 - 31/1/2026

	Giáo viên dạy
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	LVPT: PTTC
Đan tết sợi đôi
	LVPT: PTTC.
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2 – 3 lần

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá hoa hồng hoa cúc
	LVPT: PTNT
Đo 1 vật bằng 1 đơn vị đo

	LVPT:PTNT
Khám phá quy trình làm rau mầm (E2,3)

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4 
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: o, ô, ơ
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo: Rau mầm yêu thương

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	LVPT: PTTM
Làm quả từ các nguyên vật liệu
	LVPT: PTTC - KNXH 
Làm rau mầm 

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Phun thổi hoa
	LVPT: PTTC - KNXH
Kĩ năng bảo quản quả tươi
HĐTN: làm bước detox từ quả tươi
	LVPT: PTTM
Hát: Em ra vườn rau
Nghe hát: Rau củ quả

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thêm bớt trong phạm vi 4
	LVPT: PTNT
Ôn: Làm quen chữ cái o, ô, ơ 
	LVPT: PTTC.
Ôn: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Quan sát hoa hướng dương. 
- TCVĐ: Trò chơi: Ai nhanh hơn, nhảy nhanh nhảy khéo.
- Chơi tự do: Thực hành chăm sóc vườn hoa. Vẽ, xếp hình cánh hoa từ sỏi, lá cây
Sưu tầm một số loại hoa ép, phơi khô để làm tranh
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Thực hành: Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: quá trình phát triển của rau mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). (E2, E3)
- TCVĐ: Bước chân thần tốc. Cây cao cỏ thấp
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Hoa cúc
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do: Vẽ các loại hoa bé thích trên sân trường. Thực hành chăm sóc cây, hoa, nhổ cỏ,…
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh, cây cần ánh sáng
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát sự đổi màu của những quả quất, ớt,  làm đất trồng cây, gieo hạt.
- TCVĐ: Con sâu đo
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát rau thủy canh
- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)  
- TCVĐ: Trò chơi: rau mầm lớn lên (Cải tiến cách làm rau mầm E5)
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chơi: Tung nhanh bắt giỏi.
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Sáng tạo cùng bé
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy
- Chơi tự do theo ý thích
	- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại rau mầm gần gũi tốt cho sức khỏe: rau mầm giá đỗ, rau mầm họ cải, rau mầm từ các loại đậu. (E2, 3)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chơi: Số 4 vui nhộn. (Tìm về đúng nhà, kết bạn, tập tầm vông)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Khám phá hương vị trái cây
- Trò chơi ngôn ngữ: “Ai nhanh hơn” Kể tên 3 loại trái cây có vị ngọt, vị chua.
- Trò chơi: “Bịt mắt đoán hương vị trái cây”.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Xem vi deo: Cách trồng rau mầm (E4)
- Thực hành đếm đến 10, đếm theo khả năng của trẻ. Thi ai đếm đúng Vẽ chuỗi hạt màu 1-9 trên giấy.
- Sưu tầm các loại hạt để làm rau mầm, các loại vật liệu để làm khay gieo rau (E4)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Hoa trường em
- Lắp ghép hàng rào.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra các loại quả từ các nguyên vật liệu
Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm các loại quả
	- Xem vi deo: Cách thu hoạch, bảo quản rau mầm được lâu (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu 
Vẽ các loại hoa, quả, rau bé thích (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Hôi thi bé đọc thơ giỏi:
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Đố quả.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động dạy trẻ múa: Lý cây bông
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Câu chuyện bé yêu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Lá xanh 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Thu hoạch rau mầm.  Tổng kết dự án (E6)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Lý cây xanh…
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT. LỚP 4 TUỔI B4 - Thời gian: 3 tuần (12/1- 31/1/2026)
	NỘI DUNG
	Những bông hoa đẹp 
12/1 - 17/1/2026
	Loại quả bé thich
19/1 - 24/1/2026
	Dự án “làm Rau mầm”
26/1 - 31/1/2026

	Giáo viên dạy
	Đỗ Thị Hường 
	Ngô Thị Tân 
	Đỗ Thị Hường 

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	LVPT: PTTC
Đan tết sợi đôi
	LVPT: PTTC.
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2 – 3 lần

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá hoa hồng hoa cúc
	LVPT: PTNT
Làm quen chữ cái: o, ô, ơ
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo: Rau mầm yêu thương

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4

	LVPT: PTNN
Đo 1 vật bằng 1 đơn vị đo

	LVPT:PTNT
Khám phá quy trình làm rau mầm (E2,3)

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	LVPT: PTTM
Làm quả từ các nguyên vật liệu
	LVPT: PTTC - KNXH 
Làm rau mầm 

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Phun thổi hoa
	LVPT: PTTC - KNXH
Kĩ năng bảo quản quả tươi
HĐTN: làm bước detox từ quả tươi
	LVPT: PTTM
Hát: Em ra vườn rau
Nghe hát: Rau củ quả

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thêm bớt trong phạm vi 4
	LVPT: PTNT
Ôn: Làm quen chữ cái o, ô, ơ 
	LVPT: PTTC.
Ôn: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Quan sát hoa hướng dương. 
- TCVĐ: Trò chơi: Ai nhanh hơn, nhảy nhanh nhảy khéo.
- Chơi tự do: Thực hành chăm sóc vườn hoa. Vẽ, xếp hình cánh hoa từ sỏi, lá cây
Sưu tầm một số loại hoa ép, phơi khô để làm tranh
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Thực hành: Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: quá trình phát triển của rau mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). (E2, E3)
- TCVĐ: Bước chân thần tốc. Cây cao cỏ thấp
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Hoa cúc
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do: Vẽ các loại hoa bé thích trên sân trường. Thực hành chăm sóc cây, hoa, nhổ cỏ,…
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh, cây cần ánh sáng
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát sự đổi màu của những quả quất, ớt,  làm đất trồng cây, gieo hạt.
- TCVĐ: Con sâu đo
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát rau thủy canh
- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)  
- TCVĐ: Trò chơi: rau mầm lớn lên (Cải tiến cách làm rau mầm E5)
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h30)
- Trò chơi: Tung nhanh bắt giỏi.
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h30)
- Trò chơi: Sáng tạo cùng bé
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h30)
- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại rau mầm gần gũi tốt cho sức khỏe: rau mầm giá đỗ, rau mầm họ cải, rau mầm từ các loại đậu. (E2, 3)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Trò chơi: Số 4 vui nhộn. (Tìm về đúng nhà, kết bạn, tập tầm vông)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Khám phá hương vị trái cây
- Trò chơi ngôn ngữ: “Ai nhanh hơn” Kể tên 3 loại trái cây có vị ngọt, vị chua.
- Trò chơi: “Bịt mắt đoán hương vị trái cây”.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem vi deo: Cách trồng rau mầm (E4)
- Thực hành đếm đến 10, đếm theo khả năng của trẻ. Thi ai đếm đúng Vẽ chuỗi hạt màu 1-9 trên giấy.
- Sưu tầm các loại hạt để làm rau mầm, các loại vật liệu để làm khay gieo rau (E4)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Hoa trường em
- Lắp ghép hàng rào.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra các loại quả từ các nguyên vật liệu
Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm các loại quả
	- Xem vi deo: Cách thu hoạch, bảo quản rau mầm được lâu (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu 
Vẽ các loại hoa, quả, rau bé thích (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Hôi thi bé đọc thơ giỏi:
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Đố quả.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động dạy trẻ múa: Lý cây bông
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Câu chuyện bé yêu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Lá xanh 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Thu hoạch rau mầm.  Tổng kết dự án (E6)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Lý cây xanh…
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT. LỚP 4 TUỔI B5 - Thời gian: 3 tuần (12/1- 31/1/2026)
	NỘI DUNG
	Hoa đẹp trong vườn
12/1 - 17/1/2026
	Trái cây bốn mùa
19/1 - 24/1/2026
	Dự án “làm Rau mầm”
26/1 - 31/1/2026

	Giáo viên dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	LVPT: PTTC
Đan tết sợi đôi
	LVPT: PTTC.
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2 – 3 lần

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4
	LVPT: PTNT
Đo 1 vật bằng 1 đơn vị đo

	LVPT:PTNT
Khám phá quy trình làm rau mầm (E2,3)

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT
Khám phá hoa hồng hoa cúc
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: o, ô, ơ
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo: Rau mầm yêu thương

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	LVPT: PTTM
Làm quả từ các nguyên vật liệu
	LVPT: PTTC - KNXH 
Làm rau mầm 

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Phun thổi hoa
	LVPT: PTTC - KNXH
Kĩ năng bảo quản quả tươi
HĐTN: làm bước detox từ quả tươi
	LVPT: PTTM
Hát: Em ra vườn rau
Nghe hát: Rau củ quả

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thêm bớt trong phạm vi 4
	LVPT: PTNT
Ôn: Làm quen chữ cái o, ô, ơ 
	LVPT: PTTC.
Ôn: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần.

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: Quan sát hoa hướng dương. 
- TCVĐ: Trò chơi: Ai nhanh hơn, nhảy nhanh nhảy khéo.
- Chơi tự do: Thực hành chăm sóc vườn hoa. Vẽ, xếp hình cánh hoa từ sỏi, lá cây
Sưu tầm một số loại hoa ép, phơi khô để làm tranh
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Thực hành: Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: quá trình phát triển của rau mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). (E2, E3)
- TCVĐ: Bước chân thần tốc. Cây cao cỏ thấp
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Hoa cúc
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do: Vẽ các loại hoa bé thích trên sân trường. Thực hành chăm sóc cây, hoa, nhổ cỏ,…
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh, cây cần ánh sáng
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát sự đổi màu của những quả quất, ớt,  làm đất trồng cây, gieo hạt.
- TCVĐ: Con sâu đo
- Chơi tự do:
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát rau thủy canh
- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)  
- TCVĐ: Trò chơi: rau mầm lớn lên (Cải tiến cách làm rau mầm E5)
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chơi: Tung nhanh bắt giỏi.
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chơi: Sáng tạo cùng bé
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại rau mầm gần gũi tốt cho sức khỏe: rau mầm giá đỗ, rau mầm họ cải, rau mầm từ các loại đậu. (E2, 3)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Trò chơi: Số 4 vui nhộn. (Tìm về đúng nhà, kết bạn, tập tầm vông)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Khám phá hương vị trái cây
- Trò chơi ngôn ngữ: “Ai nhanh hơn” Kể tên 3 loại trái cây có vị ngọt, vị chua.
- Trò chơi: “Bịt mắt đoán hương vị trái cây”.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem vi deo: Cách trồng rau mầm (E4)
- Thực hành đếm đến 10, đếm theo khả năng của trẻ. Thi ai đếm đúng Vẽ chuỗi hạt màu 1-9 trên giấy.
- Sưu tầm các loại hạt để làm rau mầm, các loại vật liệu để làm khay gieo rau (E4)
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Hoa trường em
- Lắp ghép hàng rào.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra các loại quả từ các nguyên vật liệu
Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm các loại quả
	- Xem vi deo: Cách thu hoạch, bảo quản rau mầm được lâu (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu 
Vẽ các loại hoa, quả, rau bé thích (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Hôi thi bé đọc thơ giỏi:
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Đố quả.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Hoạt động dạy trẻ múa: Lý cây bông
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Câu chuyện bé yêu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Hoạt động dạy trẻ múa: Lá xanh 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Thu hoạch rau mầm.  Tổng kết dự án (E6)
- Hoạt động trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Lý cây xanh…
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan



